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Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
BUỐI SÁNG
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 1: LÀM VIỆC KHOA HỌC
Sinh hoạt dưới cờ: NỀ NẾP SINH HOẠT HẰNG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Học sinh hiểu được việc thực hiện nền nếp sinh hoạt hằng ngày một cách có khoa học.
· Học sinh nắm được các bước thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần ở trường học.
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1. Nhà trường: 
- Tổ chức buổi lễ chào cờ theo nghi thức quy định.
2. Học sinh: 
- Trang phục chỉnh tề, nghế ngồi chào cờ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Học sinh vui vẻ, phấn khởi tham gia chào cờ.
- Cách tiến hành:

	- TPT Đội ổn định HS, gióng hàng ngang hàng dọc, nghiêm nghỉ, quay phải, trái sao cho đội hình toàn trường đẹp mắt
	- HS nghiêm túc thực hiện


	2. Sinh hoạt dưới cờ:Chào cờ đầu tuần
- Mục tiêu: 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]+ Học sinh vui vẻ, phấn khởi tham gia nghi lễ chào cờ đầu tuần.
- Cách tiến hành:

	- Nhà trường tổ chức lễ chào cờ theo nghi lễ quy định (chào cờ, hát quốc ca,…)
- Nhận xét tuần vừa qua: Tuyên dương các bạn có thành tích tốt, phê bình và có hình phạt thích đáng với các bạn thực hiện sai quy định, vi phạm……….
- Triển khai kế hoạch học tập.
	- HS tham gia lễ chào cờ

- HS lắng nghe.

	3.  Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ HS hiểu được vai trò của việc thực hiện nền nếp sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học. 
- Cách tiến hành:

	- TPT Đội phổ biến cho HS nghe về của việc thực hiện nền nếp sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện nền nếp sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học đối với HS.
- GV mời HS chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc thực hiện hoạt động sinh hoạt hàng ngày ( cách lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự công việc, lựa chọn công việc ưu tiên, phân bố thời gian hợp lí, kết quả thực hiện,….)
- Kết thúc, dặn dò.
	- HS lắng nghe




-HS chia sẻ

	IV, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................



------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT 
Tiết 57 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nhận biết được các danh từ trong đoạn văn. Biết được tác dụng của dấu gạch ngang. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: viết văn, trình bày đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc., biết yêu quý bạn bè, biết hòa quyện, thống nhất trong tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, làm đúng hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
VD mẫu phiếu: 
  ( * Đọc đoạn từ : “Nhưng cô bạn… hết một tuần”  trong bài Vệt phấn trên mặt bàn (Theo Nguyễn Thị Kim Hòa. SGK tr12)
   Câu hỏi : Minh dùng phấn kẻ một đường chia đôi bàn để làm gì ?)
   (* Đọc thuộc lòng khổ thơ 3 và 4 bài thơ Tuổi Ngựa.
   Em có cảm nghĩ gì về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ.)
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe bạn đọc.







- HS lắng nghe.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 
* Làm việc theo nhóm 2
- GV cho HS làm việc cá nhân: 
+ Đọc thầm và nhớ
1. Tìm trong bài các danh từ chỉ: Các loại rau, các bộ phận của cây rau, các vật có thể dùng để trồng rau. 
2. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong bài đọc.
· GV cho HS đọc bài trước lớp.
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia nêu phần trả lời câu hỏi trước lớp.












· GV nhận xét, tuyên dương.
* Làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc yêu cầu
3. Viết đoạn văn ngắn về một cây rau (hoặc món ăn) em thích. Gạch dưới một danh từ trong đoạn văn đó.
- GV gợi ý HS cách viết.
+ Giới thiệu tên của cây rau (món ăn)

+ Miêu tả đặc điểm của cây rau (món ăn).

+ Nêu tác dụng của cây rau (món ăn)

+ Nói lên tình cảm (cảm nghĩ) của em về cây rau (món ăn).
- GV mời một số HS đọc bài trước lớp
· GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu và tên các bài đọc (đã cho), chuẩn bị câu trả lời (có thể viết ra vở ghi, giấy nháp hoặc vở bài tập, nếu có).
- HS làm việc theo cặp.


- 1 HS đọc bài trước lớp
- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.
+ Chọn ra những ý kiến phù hợp để ghi lại.
1.  Các danh từ trong bài đọc:
a. Chỉ các loại rau: hành, tỏi, cải thìa, cần tây, rau mùi.
b. Chỉ các bộ phận của cây rau: gốc, rễ, chồi.
c. Chỉ các vật có thể dùng để trồng rau: li, bình, vỏ hộp, chậu.
2. Tác dụng của dấu gạch ngang: đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS nêu yêu cầu




+ Cây rau cải, rau muống, rau ngót,...( cá chiên, thịt kho, sườn chua ngọt,...)
+ Tả các bộ phận của câu rau (màu sắc, mùi thơm, vị ngon của món ăn)
+ Tác dụng làm thức ăn, giàu vitamin (bổ dưỡng tốt cho sức khỏe)
+ Em sẽ chăm sóc cho cây (em rất yêu thích món ăn)
- Cá nhân đọc bài trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng xung quanh trong cuộc sống, về thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi chuyền bóng, truyền điện,…sau bài học để học sinh thi tìm các danh từ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cả lớp cùng tham gia trò chơi thi tìm các danh từ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................


[bookmark: _heading=h.3znysh7]------------------------------------------------




TOÁN
CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
	BÀI 26: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng, tính trừ các số có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp)
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có ý thức tự học, tự tìm tòi và học hỏi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi
- Kế hoạch bài dạy
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- Phiếu học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Dẫn dắt vào bài học
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS thực hiện theo nhóm 2 và thực hiện lần lượt các hoạt động sau: 
+ Quan sát bức tranh nói với bạn các vấn đề liên quan đến tình huống trong bức tranh.




+ Câu hỏi đặt ra ở đây là gì? 


+ Để biết tổng điểm của Hoa và Linh ta làm thế nào?
+ Để biết Huy nhiều hơn Dũng bao nhiêu điểm ta làm thế nào? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS thực hiện theo nhóm 2
- Trả lời:
- Bức tranh vẽ một nhóm bạn đang chơi trò chơi tính điểm trên máy:
Hoa được 125 859 điểm. Linh được 541 728 điểm. Dũng được 50 420 điểm. Huy được 516 372 điểm. 
-Tổng điểm của Hoa và Linh là bao nhiêu? 
- Huy nhiều hơn Dũng bao nhiêu điểm? 
- Ta thực hiện phép cộng 125 859 + 541 728. 
- Ta thực hiện phép tính trừ 
516 372 – 50 420.

	2. Khám phá:
Mục tiêu: 
- Biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng, tính trừ các số có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp)
- Cách tiến hành:

	2.1 Phép cộng
125 859 + 541 728
- GV yêu cầu các nhóm 4 thảo luận cách đặt tính và tính.
- GV mời đại diện nhóm nêu cách làm
- GV nhận xét, chốt lại các bước thực hiện phép tính cộng.
+ Đặt tính
+ Cộng theo từ phải sang trái
-GV cho HS đọc kết quả
- GV nêu một phép tính khác cho HS làm bảng con: 156 237 + 231 856 = ? 
- GV yêu cầu HS nêu cách làm
- GV chốt, kết luận
2.2 Phép trừ
516 372 – 50 420
- GV yêu cầu các nhóm 4 thảo luận cách đặt tính và tính.
- GV mời đại diện nhóm nêu cách làm
- GV nhận xét, chốt lại các bước thực hiện phép tính trừ.
+ Đặt tính
+ Trừ theo từ phải sang trái
- GV cho HS đọc kết quả
 - GV nêu một phép tính khác cho HS làm bảng con: 456 837 – 191 256  = ? 
- GV yêu cầu HS nêu cách làm
- GV chốt, kết luận
	

- HS thảo luận nhóm 4

- Đại diện nhóm nêu cách làm
- HS nhóm khác nhận xét

	+
	124 859

	
	541 728

	
	667 587


     
    
       

-Vậy 125 859 + 541 728 = 667 587
-1 HS lên bảng_ Lớp làm bảng con

-HS nêu cách làm


- HS thảo luận nhóm 4

- Đại diện nhóm nêu cách làm

	-
	516 372

	
	50 420

	
	465 952


- HS nhóm khác nhận xét
-Vậy 516 372 – 50 420  = 465 952
-1 HS lên bảng_ Lớp làm bảng con

-HS nêu cách làm.

	3. Luyện tập, thực hành
Mục tiêu:
-Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập

	Bài 1: Tính ( Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tính
- GV cho HS làm vở: Đặt tính rồi tính
- GV cho HS đổi vở kiểm tra chéo và nói cách làm cho bạn nghe.
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
- GV lưu ý các trường hợp có nhớ trong các thao tác cộng, trừ.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1

- HS làm vở_ Đổi vở kiểm tra chéo_ Nêu cách làm với bạn
- HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ
	+
	810 935

	
	    5 648

	
	686 538



	-
	856 180

	
	395 735

	
	460 445



	-
	248 039

	
	  57 256

	
	190 783



	+
	462 803

	
	156 279

	
	619 082




	Bài 2: Đặt tính rồi tính. (làm việc cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân trong phiếu bài tập.
538 042 + 142 387         729 060 – 68 500
73 402 – 8 312                  






- GV mời HS nêu kết quả.
- GV mời một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

	-
	729 060

	
	   68 500

	
	660 560


- Cả lớp làm việc cá nhân các bài tập theo yêu cầu:
	+
	538 042

	
	142 387

	
	680 429



	+
	73 402

	
	   8 312

	
	65 090


 - HS nêu kết quả.
- Một số HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cách cho HS về nhà quan sát đồng hồ nước của gia đình hôm nay đến 1 tuần sau xem gia đình nhà mình xài bao nhiêu cm3 nước. Và tính số tiền nước nhà mình xài trong tuần đó biết 1 cm3 nước giá 8 000 đồng.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS về nhà quan sát và thực hiện, 1 tuần sau báo cáo kết quả




- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


------------------------------------------------
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
BÀI 5: ĐỀN HÙNG VÀ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Sử dụng tư liệu lịch sử và văn hoá dân gian, trình bày được những nét sơ lược về lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
- Kể lại được một số truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng lược đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết kể được một số truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời một số câu hỏi, kể một số câu chuyện thời Hùng Vương, thể hiện sự sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tự hào về truyền thống của dân tộc qua lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV: Cho HS nghe bài hát “Nòi Giống Rồng Tiên” 
- GV: Từ xa xưa trong dân gian đã lưu truyền
nhiều truyền thuyết về thời Hùng Vương. Các 
em có biết các truyền thuyết đó không. 
Chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học ngày hôm 
nay Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương
(T3)
	- HS lắng nghe 


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Kể lại được một số truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Truyền thuyết thời Hùng Vương
* Kể lại một số truyền thuyết thời Hùng Vương  (làm việc nhóm)
- GV mời HS đọc thông tin, yc quan sát các hình trong SGK.
- GV chia nhóm (nhóm 4,5 HS) mỗi nhóm chọn 1 câu chuyện truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương ( bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên một trong hai câu chuyện) để kể lại cho các bạn trong lớp (khuyến  khích đóng vai các nhân vật hoặc trình vày sáng tạo)
- GV gọi đại diện hoặc cả nhóm lên trình bày

- GV nhận xét tuyên dương.
	



- 2 HS đọc thông tin

- HS làm việc nhóm và kể câu chuyện





- HS lắng nghe, nhận xét và chấm điểm bằng phiếu chấm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu nhiệm vụ: Ngoài những câu chuyện đã học trong bài, hãy kể những truyền thuyết có liên quan tới thời đại Hùng Vương mà các em biết
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS kể những câu chuyện cho các bạn trong lớp nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU
LỊCH SỬ ĐỊA LÝ
                     Bài 6: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
· Xác định được vị trí địa lí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
· Rèn luyện kĩ năng quan sát và kết hợp chỉ trên bản đồ, lược đồ vị trí địa lí và ranh giới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
· Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất.
· Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong hoạt động nhóm
· Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong các hoạt động thảo luận.
· Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
· SGK và máy tính, tivi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
· Mục tiêu:
+ Kết nối kiến thức của học sinh đã biết với kiến thức mới trong bài.
+ Tạo hứng thú và gợi được những hiểu biết cho học sinh về nét đặc trưng của thiên nhiên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.
· Cách tiến hành:

	- GV giáo viên cho HS đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi ở phần khởi động trang 30 SGK:
+ Em hãy cho biết những cảnh vật nào được
nhắc đến trong đoạn thơ? [image: ]
	- HS quan sát tivi chiếu nôi dung đoạn thơ SGK và trả lời một số câu hỏi
+ Đoạn thơ nhắc đến cảnh vật: Bờ đê sông Hồng, mùa đông, nước đỏ phù sa, ruộng xanh sắc mạ,...


	
+ Theo em, những cảnh vật đó có ở vùng đất nào của nước ta?
+ Dựa vào nơi em đang ở cũng thuộc vùng đất đó em có thể nêu một số nét đặc trưng về thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ mà em biết?
- GV nhận xét, biểu dương HS dẫn vào bài mới: Bờ đê sông Hồng, mùa đông, nước đỏ phù sa, ruộng xanh sắc mạ,... Đó là một số cảnh tiêu biểu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về vung  đất  này  thông  qua  bài  học:  THIÊN
NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (T1)
	
+ Đây là cảnh đặc trưng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Một số nét đặc trưng về thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ: mùa đông, hoa đào, bụi tre, quả vải, quả khế, ….

	2. Khám phá:
· Mục tiêu:
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và kết hợp chỉ trên bản đồ, lược đồ vị trí địa lí và ranh giới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
· Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
· GV cho HS thực hiện theo cặp để thực hiện câu hỏi của mục 1 trong SGK:
· GV yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK kết hợp
quan sát hình GV phóng to chiếu trên tivi em
	



- HS quan sát lược đồ và tivi nghe GV nêu yêu cầu.



	hãy lên chỉ ranh giới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
+ Cho biết vùng Đồng bằng Bắc Bộ tiếp giáp với những vùng nào? Vịnh biển nào?
[image: ]
· GV mời 1 vài HS đại diện lên bảng chỉ ranh giới vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên tivi.
· Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét, tuyên dương.
· GV chốt kiến thức: Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Duyên hải miền Trung và vịnh Bắc Bộ.
	
· HS thảo luận cặp đôi. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi.



· HS đại diện trình bày trước lớp.







· HS còn lại lắng nghe, rút ra nhận xét.







· HS lắng nghe GV kết luận.

	3. Luyện tập
· Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
· Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Xác định vị trí địa lí của Đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình trên bản đồ tự nhiên (Sinh hoạt nhóm 6)
	


Giáo án  lớp 4                                                          	Năm học 2024 - 2025






Giáo án  lớp 4                                                          	Năm học 2024 - 2025


GV: Phan Phước Toán                      	              Trường Tiểu học Quảng Thái

GV: Phan Phước Toán                     	              Trường Tiểu học Quảng Thái


	· GV mời 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi 1 SGK / T34.
· Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Chỉ trên bản đồ vị trí địa lí của Đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình?
· GV mời đại diện các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.
	· 1 HS đọc yêu cầu bài.
· Cả lớp sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau thảo luận.


· Đại diện các nhóm lên chỉ trực tiếp trên bản đồ.

	- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
	- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	- GV nhận xét tuyên dương
	

	4. Củng cố, dặn dò:
· GV hệ thống lại nội dung kiến thức bài dạy.
· GV nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


TOÁN*
LUYỆN TẬP

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   1. Năng lực đặc thù:
     - Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
     - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
   2. Năng lực chung.
    - Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  thực hiện được các yêu cầu trong bài học một cách tự giác, tập trung.
   - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
   - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
   3. Phẩm chất.
   - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
  - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
  - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
  - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
   - SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- Tạo không khí vui vẻ cho tiết học

- GV chuyển ý vào bài mới
	
- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ

	2. Hoạt động thực hành 
* Mục tiêu:   
-  Bước đầu nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số 
* Cách tiến hành: 

	Bài 1: 
- Gọi Hs nêu yêu cầu.
+ Nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ bé đến lớn?




- Gv nhận xét, chốt cách đọc số
Bài 2: Đọc các số sau.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi Truyền điện

















- GV nhận xét, chốt lại cách đọc số
Bài 3a,b,c (HSNK làm cả bài): Viết các số sau.
- Cho HS làm cá nhân – Yêu cầu đổi chéo vở KT

- Gv nhận xét, chốt cách viết số
Bài 4: Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số






- Chữa bài, nhận xét.
+ Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc điều gì?
3. Hoạt động ứng dụng 

4. Hoạt động sáng tạo 





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................................................................
	Cá nhân – Lớp
- 1 hs đọc đề bài
+ Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu.
- HS chia sẻ kết quả:
+ 403 210 715: bốn trăm linh ba triệu hai trăm mười nghìn bảy trăm mười lăm
+ 850 304 900

Cá nhân – Lớp
- 1 hs đọc đề bài.
- Hs tham gia trò chơi
* Đáp án:
+ 32 640 507: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy. 
+ 8 500 658: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám. 
+ 830 402 960: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi. 
+ 85 000 120:Tám mươi lăm triệu không trăm linh không nghìn một trăm hai mươi. (Tám mươi lăm triệu không nghìn một trăm hai mươi)
+ 178 320 005: Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn không trăm linh năm. 
+ 1 000 001: Một triệu không nghìn không trăm linh một. 

Cá nhân – Nhóm 2 - Lớp
- 1 hs đọc đề bài.
- Hs viết vảo vở - Đổi vở KT chéo
a. 613 000 000         b. 131 405 000
c. 512 326 103        d. 86 004 702
e. 800 004 720
Cá nhân – Lớp
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài cá nhân – Chia sẻ lớp
a. Chữ số 5 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 500 000
b.Chữ số 5 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5 000.
c.Chữ số 5 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 500.
+ Phụ thuộc vào vị trí của chữ số trong số đó
- VN tiếp tục thực hành đọc, viết số 
- Vn tìm các bài tập cùng dạng trong sách buổi 2 và giải






......................................................................................................................................................................................................



Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2024
[bookmark: _heading=h.2et92p0]TIẾNG VIỆT
Tiết 58 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nhận biết được các danh từ riêng trong đoạn văn, biết viết hoa các danh từ riêng trong câu.
- Nhận biết được từ Hán Việt, biết nghĩa của một số từ Hán Việt. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trình bày văn bản đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập , cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
……
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, làm đúng hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2.2. Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 
* Làm việc theo nhóm 2
- GV cho HS làm việc cá nhân: 
1. Đọc thầm và tìm các danh từ riêng trong đoạn văn.
2. Tìm nghĩa ở bên B phù hợp với mỗi từ ở bên A.
[image: ]
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia nêu kết quả trước lớp.









· GV nhận xét, tuyên dương.

* Làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc yêu cầu
3. Chép lại câu, viết hoa các danh từ riêng: đà lạt là thành phố thuộc tỉnh lâm đồng, nằm trên cao nguyên lâm viên, thuộc khu vực tây nguyên của việt nam.
- GV mời HS viết vào vở.
- GV theo dõi, chấm 1 số bài
- GV mời một số HS đọc bài trước lớp




· GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu và tên các bài đọc (đã cho), chuẩn bị câu trả lời (có thể viết ra vở ghi, giấy nháp hoặc vở bài tập, nếu có).
- HS làm việc theo cặp.








- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.
+ Chọn ra những ý kiến phù hợp để ghi lại.
1. Các danh từ riêng trong đoạn văn:
Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Nhuệ, Nguyễn.
2. Ghép nghĩa ở bên B phù hợp với mỗi từ ở bên A.
A – 4, b – 1, c – 2, d – 3.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS nêu yêu cầu




- HS làm việc cá nhân viết vào vở
- Cá nhân đọc bài trước lớp
    Đà Lạt là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc khu vực Tây Nguyên của Việt Nam.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng  bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi ô cửa bí mật sau bài học để học sinh thi tìm các danh từ riêng (chỉ các địa danh nổi tiếng trong nước và nước ngoài bằng các gợi ý. VD: Đây là thành phố có nhiều cảnh đẹp, là thành phố của những rừng thông và thác nước)
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS tham gia trò chơi thi tìm từ

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................


------------------------------------------------


KHOA HỌC
CHỦ ĐỀ 2: NĂNG LƯỢNG
Bài 8: ÁNH SÁNG TRONG ĐỜI SỐNG (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nêu được việc nên làm và việc không nên làm để phòng tránh tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt. 
· Biết được cách phòng tránh bệnh đau mắt đỏ.
- Thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện trải nghiệm để kiểm chứng vai trò của ánh sáng đối với cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng vai trò của ánh sáng để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV HD cho HS chơi trò chơi “Bịt mắt đoán tên đồ vật”
- Mời đại diện các tổ lên tham gia trò chơi
+ Kết thúc trò chơi GV đặt câu hỏi: 
+ Những bạn bịt mắt cảm thấy thế nào?

+ Các bạn bịt mắt có dễ dàng nhận biết được đồ vật không? Tại sao?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.	
	- HS điều khiển các bạn chơi trò chơi

- Đại diện các tổ lên tham gia trò chơi

+ Thấy tối, không nhìn thấy gì xung quanh.
+ Không dễ dàng nhận biết được tên các đồ vật vì thiếu ánh sáng.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được việc nên làm và việc không nên làm để phòng tránh tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt. 
+ Thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	2) Phòng tránh một số tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tác hại do ánh sáng gây ra đối với mắt. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS nêu yêu cầu: Quan sát tranh 3 – 8 cho biết các bạn trong tranh đang làm gì rồi xếp chúng vào 2 nhóm cho phù hợp.
	Những việc làm không gây hại cho mắt
	Những việc làm gây hại cho mắt

	 
	



[image: ]
[image: ]
- GV mời các nhóm thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.




- GV hỏi thêm
+ Vì sao việc làm của bạn ở hình 3, 6 , 7, 8 lại gây hại cho mắt? 
- GV nhận xét chung, kết luận: Việc tiếp xúc thường xuyên và liên tục trong thời gian dài với ánh sáng xanh từ màn hình các thiết bị điện thoại, máy tính,...sẽ gây hại cho mắt như mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ,...
	





- HS đọc yêu cầu



















- Các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào phiếu.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, nhóm khác nhận xét.
	Những việc làm không gây hại cho mắt
	Những việc làm gây hại cho mắt

	 Hình 4, 5
	Hình 3, 6, 7, 8


- HS giao lưu đặt câu hỏi và mời bạn trả lời trả lời theo suy nghĩ của mình.

- 2 - 3 HS nhắc lại kết luận 

	Hoạt động 4: Tìm hiểu tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết để bảo vệ mắt. (sinh hoạt nhóm 2)
- GV yêu cầu: Quan sát hình 9,10 ở SGK và trả lời câu hỏi:

[image: ]
 + Tư thế và vị trí ngồi của bạn nào trong các hình không tốt cho mắt, có thể dẫn tới cận thị? Vì sao?

 


+ Nêu một số biện pháp để có đủ ánh sáng dùng cho các em học tập ở lớp.

- GV hỏi thêm: Nêu một số biện pháp để có đủ ánh sáng dùng cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình em.
- GV nhận xét kết luận: 
* Không để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.
* Không đọc và viết dưới ánh sáng yếu hoặc quá mạnh. Khi đọc và viết cần ngồi đúng tư thế và tránh để bị sấp bóng. Không nhìn quá lâu vào màn hình điện thoại, máy tính, ti vi. Tránh xem ti vi, điện thoại nơi thiếu ánh sáng hoặc trong bóng tối.
	


- HS nêu yêu cầu
- HS làm việc cá nhân
- HS chia sẻ trong nhóm đôi
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp




+ Tư thế và vị trí ngồi của bạn trong hình 9 không tốt cho mắt, có thể dẫn tới cận thị. Vì bạn ngồi quay lưng vào bóng đèn, ngồi viết lưng cúi, khoảng cách giữa mắt và vở hơi gần.
- HS thực hành ngồi học đúng tư thế.
+ Mở các cửa sổ, kéo các rèm cửa lên, bật thêm bóng điện, lắp thêm các bóng điện cho hợp lí,...

- Cá nhân trả lời theo suy nghĩ của mình.
- Lắng nghe, nhận xét ý kiến của bạn
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 
+  Ôn tập kiến thức đã học và xử lí tình huống thực tiễn.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 5: Xác định những việc bản thân nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt (sinh hoạt cá nhân)
    Lập bảng nên làm và không nên làm để bảo vệ đôi mắt.
	Tên việc làm
	Nên làm
	Không nên làm

	
	
	

	
	
	


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV mời cả lớp làm việc và ghi kết quả vào phiếu học tập. 
- GV mời cá nhân chia sẻ kết quả.









- GV nhận xét tuyên dương.
- GV mời lớp trưởng điều hành phần giao lưu




- GV nhận xét tuyên dương.
· Nêu nguyên nhân đau mắt đỏ?
· Cách phòng tránh đau mắt đỏ?
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc cá nhân, ghi nội dung vào phiếu học tập. 
- HS chia sẻ kết quả trước lớp

	Tên việc làm
	Nên làm
	Không nên làm

	Xem tivi 15 đến 20 phút/ 1 lần
	x
	

	Nằm đọc sách
	
	x



- HS giao lưu: (1HS hỏi – 1 HS trả lời)
+ Hãy cho biết góc học tập ở nhà bạn đã đủ ánh sáng chưa? 
+ Nếu chưa đủ bạn sẽ làm gì để góc học tập của bạn đủ ánh sáng.
- HS lắng nghe
- Do thời tiết, vi khuẩn, do chưa vệ sinh mắt đúng cách….
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử 
dụng nước sạch, ….
-Vệ sinh mắt, mũi, họng hằng ngày bằng nước muối sinh lí, các thuốc nhỏ
mắt…
-Hạn chế tiếp xúc với người bệnh.
- Khi có dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến y tế để k
khám và điều trị kịp thời.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Làm hay không làm”
- HD cách chơi: + Quản trò lần lượt đưa ra một số việc làm có hại hoặc không có hại cho mắt. Mỗi lần đưa ra cả lớp đồng thanh hô to “làm” hoặc “không làm”. Sau 2 phút, trò chơi kết thúc. Những bạn hô sai sẽ lên múa, hát trước lớp.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.


- HS tham gia trò chơi

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


TOÁN
CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 26: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có ý thức tự học, tự tìm tòi và học hỏi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tivi 
- Kế hoạch bài dạy
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- Phiếu học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Dẫn dắt vào bài học
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng bằng cách lên bảng thực hiện 4 phép tính GV đưa ra, nếu bạn nào làm nhanh nhất và đúng kết quả sẽ giành chiến thắng.
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS chơi



	2. Luyện tập
Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện các phép tính cộng, trừ có nhớ (không quá ba lần liên tiếp).
- Cách tiến hành:

	Bài 3: (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu bài tập
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi bài tập 3
- GV gọi 2 nhóm lên bảng trình bày










- GV nhận xét, tuyên dương chốt kết quả đúng.




Bài 4: (Làm việc cả lớp)
-GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu bài tập.
- GV cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”, bạn nào được mời sẽ trả lời đáp án phép tính mà bạn yêu cầu, nếu trả lời sai thì mất lượt.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kết quả đúng.
20 000 + 70 000 = 90 000
600 000 + 300 000 = 900 000
7 000 – 5 000 = 2 000
500 000 – 300 000 = 200 000
16 000 + 2 000 = 18 000
920 000 – 20 000 = 900 000
Bài 5: ( Làm việc nhóm 4) 
-GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu bài tập
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 (GV gợi ý cho HS nhắc lại quy tắc tính giá trị biểu thức). 
- GV sửa bài, chốt kết quả đúng
313 – (107 + 206 ) = 313 – 313 = 0
6000 – (2700 + 300 ) = 6000 – 3000 = 3000
4 480 + 2496 – 1596 = 6 976 – 1596 = 5380
Bài 6: (Làm việc cá nhân)
- GV cho HS đọc đề bài toán
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán yêu cầu tìm gì? 
+ Để biết được năm 2020, tỉnh có bao nhiêu số thuê bao Internet ta làm thế nào? 

- GV cho HS làm vở
- GV theo dõi, chấm vở cho HS làm xong bài
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
Bài giải
Sôs thuê bao Internet của tỉnh năm 2020 là:
116 771 + 26 033 = 142 804 (thuê bao )
Đáp án: 142 804 thuê bao

	
- HS đọc BT3, nêu yêu cầu

- HS làm nhóm 2
- Các nhóm trình bày
-HS quan sát, nhận xét
	-
	9 580

	
	 7235

	
	2345



	+
	7 235

	
	 2 345

	
	9 580


a)
	+
	2 456

	
	 638

	
	3 094



	-
	3 094

	
	 2 456

	
	638



	+
	8 356

	
	 572

	
	8 928



	-
	8 928

	
	 572

	
	8 356



b) 
	+
	7 525

	
	       67

	
	7 592



	-
	7 592

	
	       67

	
	7 525








-HS đọc, nêu yêu cầu 

-HS chơi Đố bạn


-HS lắng nghe








-HS đọc đề bài, nêu yêu cầu

- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét
-HS đọc đề bài toán

-Năm 2019, tỉnh có 116 771 thuê bao. Năm 2020, tăng thêm 26 033 thuê bao.
- Số thuê bao Inernet của tỉnh năm 2020.
- Làm phép tính cộng. 
Lấy 116 771 + 26 033
-HS làm vở

-HS lắng nghe, kiểm tra bài làm của mình

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	Bài 7: (Làm việc cả lớp)
-  GV cho HS đọc đề bài toán
- GV hỏi: Nhìn vào 2 đồng hồ công tơ mét lúc bắt đầu đi và lúc đến nơi cho biết:
+ Lúc bắt đầu đi đồng hồ số bao nhiêu ? 
+ Lúc đến nơi đồng hồ số bao nhiêu?
-GV phân tích: Quãng đường mà xe máy đó đã đi được tính bằng hiệu số của quãng đường lúc đến nơi và lúc bắt đầu đi (thể hiện trên đồng hồ công tơ mét của xe máy).
- GV cho 1 bạn lên bảng làm bài
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
Bài giải
Quãng đường mà xe máy đó đã đi được là:
103 021 – 102 906 = 115 (km)
Đáp số: 115 km
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay các em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì?
- Liên hệ về nhà, em hãy tìm những tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-HS đọc bài toán


- 102906
- 103021
- HS lắng nghe



-Cả lớp quan sát, nhận xét






-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





	



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM:
CHỦ ĐỀ: LÀM VIỆC KHOA HỌC
Sinh hoạt theo chủ đề: MỘT NGÀY CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết sắp xếp các công việc của bản thân trong ngày một cách hợp lí
- Biết quý trọng thời gian và sử dụng thời gian cho các hoạt động trong ngày một cách có khoa học.
- Xây dựng được thời gian biểu khoa học cho các hoạt động trong ngày.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự sắp xếp các công việc của bản thân trong ngày một cách hợp lí, khoa học. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xây dựng được thời gian biểu, kế hoạch hoạt động  khoa học cho các hoạt động trong ngày của bản thân
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhóm 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn và lắng nghe trong tham gia hợp tác nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để thực hiện tốt các hoạt động học tập
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Giấy, bút, thước kẻ, bút màu, keo, hồ dán,…..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “ Chị ong nâu và em bé” – Nhạc và lời Tân Huyền để khởi động bài học. 
- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điệu bài hát.

- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ HS phân tích, đánh giá được sự hợp lí trong việc sử dụng thời gian cho các hoạt động của bản thân và các bạn.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Sử dụng thời gian hợp lí (Làm việc nhóm, tổ) 
- GV chia lớp thành các nhóm
- GV tổ chức cho HS quan sát hình minh hoạ trong SGK trang 28. Các nhóm thảo luận về việc sử dụng thời gian cho các hoạt động trong ngày của 3 bạn trong hình theo những câu hỏi gợi ý :
+ Các bạn trong hình đã thực hiện những công việc gì trong một ngày?
+ Các công việc đó được thực hiện vào giờ nào trong ngày?
+ Hoạt động của bạn nào đã sử dụng thời gian một cách hợp lí?
+ Có những sự khác biệt nào giữa thời gian biểu hoạt động của các bạn trong hình với thời gian biểu hoạt động trong ngày của em?
-GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận 

-GV nhận xét, kết luận:
Mỗi một người trong chúng ta đều cần thực hiện các công việc và hoạt động khác nhau trong một ngày. Để sử dụng thời gian trong ngày một cách hợp lí, làm được nhiều việc có ích, mỗi chúng ta cần biết sắp xếp thứ tự các công việc, có cách thực hiện khoa học, có ý thức, trách nhiệm, khi thực hiện các công việc. Việc sử dụng thời gian cho các công việc trong ngày một cách hợp lí sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta ngăn nắp, trực tự và khoa học.
	

- HS chia nhóm theo hướng dẫn của GV.
- HS thảo luận nhóm













- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung và đóng góp ý kiến.
- HS lắng nghe

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ HS hiểu được giá trị  của việc lập thời gian biểu cho các hoạt động trong ngày. 
+ Xây dựng được thời gian biểu thực hiện các hoạt động trong ngày.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: Xây dựng thời gian biểu hoạt động hàng ngày (làm việc cá nhân)
- GV cho HS quan sát lược đồ gợi ý trong SGK trang 29 và nhận xét lược đồ.
- GV phổ biến yêu cầu: HS xây dựng thời gian biểu cho các hoạt động trong ngày của mình.
- GV hướng dẫn cụ thể như sau:
+ Liệt kê những hoạt động cần thực hiện trong ngày.
+ Viết tên hoạt động vào các khung thời gian trên lược đồ dòng thời gian
+ Vẽ thêm đồng hồ xác định thời gian thực hiện tương ứng cho các hoạt động trong ngày
+ Trang trí cho lược đồ dòng thời gian thêm sinh động.
- GV cho HS chia sẻ thời gian biểu của mình với các bạn
- GV mời 2 đến 4 HS giới thiệu thời gian biểu trước lớp. 
- GV nhận xét, góp ý, kết luận
Xây dựng thời gian biểu các hoạt động, công việc hàng ngày là một việc làm cần thiết, giúp các em thực hiện các công việc một cách đầy đủ và hiệu quả. Ngoài ra, việc thiết lập thời gian biểu còn giúp các em hình thành được nếp sống khoa học, hợp lí và có tư duy khoa học trong việc thực hiện nhiều công việc khác nhau ở nhà, ở trường và ở cộng đồng. 
	

-HS quan sát

-HS lắng nghe


-HS chú ý cách làm









-HS chia sẻ với bạn


-HS giới thiệu trước lớp
-HS nhận xét, góp ý



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Cách tiến hành:

	- GV dặn HS về nhà thực hiện các công việc hàng ngày đã xây dựng theo kế hoạch và viết vào nhật kí thực hiện các công việc hàng ngày
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS về nhà thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng và viết vào nhật kí.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024
TOÁN
			CHỦ ĐỀ II: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
Bài 27: CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Hiểu và vận dụng được các tính chất ( giao hoán, kết hợp, cộng với số 0) của phép cộng
     - Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm (tính hợp lí) và giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các năng lực toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự hoàn thành các hoạt động học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết và sáng tạo giải các bài toán hợp lí nhất
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi
- Kế hoạch bài dạy
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
- Một số tình huống đơn giản liên quan đến các tính chất của phép cộng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
+ Quan sát tranh vẽ nêu tranh vẽ gì?
+ Nêu tình huống đặt ra trong các bức tranh?






- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lắng nghe.
- HS trả lời
- Một nhóm bạn đang chơi trò chơi “ Tìm những cặp thẻ ghi biểu thức có cùng giá trị”. Cùng nhau tính và rút ra nhận xét liên quan.
a) 5 + 7 = 12 
    7 + 5 = 12   
b) 3 + (5 +6 )= 3 + 11= 14
   ( 3 + 5 ) + 6 = 8 + 6 = 14
c) 7 + 0 = 7
    0 + 7 = 7

	2. Khám phá
Mục tiêu: 
- Hiểu và vận dụng được các tính chất ( giao hoán, kết hợp, cộng với số 0) của phép cộng
     - Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm (tính hợp lí) và giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Cách tiến hành:

	a) 5 + 7 = 12 
    7 + 5 = 12   
b) 3 + (5 +6 )= 3 + 11= 14
   ( 3 + 5 ) + 6 = 8 + 6 = 14
c) 7 + 0 = 7
0 + 7 = 7
- GV cho HS thảo luận về kết quả tính nêu trên và phát biểu
- GV nhận xét, chốt:
+ Khi thực hiện phép cộng hai số, ta có thể đổi chỗ các số hạng mà tổng không thay đổi . Đây là tính chất giao hoán của phép cộng.
+ Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và thứ ba. Đây là tính chất kết hợp của phép cộng.
+ Số nào cộng với 0 cũng cho kết quả bằng chính số đó. Đây là tinh chất cộng với số 0.
- GV yêu cầu HS đưa ra một số ví dụ rồi phát biểu chốt lại các tính chất nêu trên của phép cộng.
-GV nhận xét
	-HS quan sát lại các biểu thức và kết quả của các biểu thức




-HS phát biểu


-HS lắng nghe











-HS nêu ví dụ liên quan đến các tính chất của phép cộng.


	Bài 1: Làm việc cả lớp
- GV cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS vận dụng các tính chất của phép cộng để làm bài tập 1. Gợi ý câu a vận dụng tính chất giao hoán, câu b vận dụng tính chất kết hợp câu c vận dụng tính chất cộng với 0.
- GV cho HS tự làm bài cá nhân
- GV cho HS lên bảng điền
- GV nhận xét, kết luận và cho HS nêu lại các tính chất của phép cộng:
a) 33 + 99 = 99 + 33
13 + 297 = 297 + 13
201 + 118 = 118
+  Khi thực hiện phép cộng hai số, ta có thể đổi chỗ các số hạng mà tổng không thay đổi . Đây là tính chất giao hoán của phép cộng.
(24 + 8) + 12 = 24 + (8 + 12)= 44
6 + 4 + 8 = (6 + 4) + 8
98 + 63 + 37 = 98 + (63 + 37 ) = 198
+ Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và thứ ba. Đây là tính chất kết hợp của phép cộng
9 + 0 = 9
61 + 0 = 61
87 + 0 = 87
0 + 10 = 10
+ Số nào cộng với 0 cũng cho kết quả bằng chính số đó. Đây là tinh chất cộng với số 0.

	
-HS đọc đề bài, nêu yêu cầu
- HS lắng nghe 


-HS suy nghĩ làm bài
-HS lên bảng _ HS nhận xét
- HS nghe, ghi nhớ

	Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện 
( Làm việc cá nhân ). 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV cùng HS phân tích mẫu: Để tính được bằng cách thuận tiện thì cần vận dụng các tính chất của phép cộng.
- GV mời cả lớp làm vào vở
a) 36 + 14 + 9
b) 51 + 12 + 18
c) 65 + 9 + 5
d) 31 + 26 + 69

- GV cho HS đổi vở kiểm tra chéo_GV chấm một số bạn
- GV mời HS nêu kết quả.
- GV mời một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS nghe GV hướng dẫn


- Cả lớp làm việc cá nhân các bài tập theo yêu cầu:
a) 36 + 14 + 9 = ( 36 + 14) + 9 = 59
b) 51 + 12 + 18 = 51 + (12 + 18 ) = 81
c) 65 + 9 + 5 = (65 + 5 ) + 9 = 79
d) 31 + 26 + 69 = (31 + 69 ) + 26 = 126
- HS đổi vở kiểm tra chéo

- HS nêu kết quả.
- Một số HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện và nói cho các bạn nghe cách tính (Làm việc nhóm 2). 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV cho HS thảo luận nhóm 2.
93 + 107 + 59
32 + 146 + 18
82 + 157 + 143
120 + 170 + 280
- GV gọi các nhóm trình bày
- GV nhận xét, kết luận:
93 + 107 + 59 = (93 + 107) + 59 = 259
32 + 146 + 18 = 146 + (32 + 18) = 196
82 + 157 + 143 = 82 + (157 + 143 ) = 382
120 + 17 +280 = (120 + 280 )+ 170 = 570
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS thảo luận nhóm đôi




- Các nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét
- HS lắng nghe




	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4: Làm việc cả lớp
- GV cho HS đọc bài toán
- GV cho HS trả lời các câu hỏi:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán yêu cầu tìm gì?

- GV gọi HS nêu đáp án
- GV nhận xét, tuyên dương
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay các em biết thêm được điều gì?
- Liên hệ về nhà em hãy tìm những tình huống liên quan đến bài học hôm nay để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-HS đọc bài toán

- Quan sát vào hoá đơn em thấy mẹ mua hết 330 000 (đồng). 
- Mẹ đưa 500 000 đồng thì cô bán hàng trả lại bao nhiêu ? 
- Cô bán hàng trả lại 170 000 đồng
- HS lắng nghe

-HS trả lời

-HS thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


TIẾNG VIỆT
Tiết 59 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nhận biết được các dấu ngoặc kép trong đoạn văn, hiểu được tác dụng của dấu ngoặc kép, biết sử dụng dấu ngoặc kép khi viết đoạn văn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết vận dụng dấu ngoặc kép trong các đoạn văn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập , cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, làm đúng hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2.2. Hoạt động 2: Đọc hiểu và luyện tập 
* Làm việc theo nhóm 2
- GV cho HS làm việc cá nhân: 
+ Đọc thầm và nhớ
1. Tìm các dấu ngoặc kép  trong đoạn văn.
2. Các dấu ngoặc kép trong đoạn văn được dùng để làm gì?
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia nêu kết quả trước lớp.








· GV nhận xét, tuyên dương.
* Làm việc cá nhân.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 3
3. Viết một đoạn văn ngắn kể về những bộ phim hoạt hình mà em đã xem, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép.
- GV gợi ý cho HS viết đoạn văn:
+ Kể tên một số bộ phim hoạt hình em đã được xem.
+ Bộ phim nào em thích (ấn tượng) nhất? Ấn tượng như thế nào?
+ Nêu cảm nghĩ của em sau khi xem bộ phim đó.
- GV mời HS viết vào vở.
- GV mời một số HS đọc bài trước lớp
· GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc cá nhân, đọc yêu cầu và tên các bài đọc (đã cho), chuẩn bị câu trả lời (có thể viết ra vở ghi, giấy nháp hoặc vở bài tập, nếu có).

- HS làm việc theo cặp.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.
+ Chọn ra những ý kiến phù hợp để ghi lại.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]1. Các dấu ngoặc kép trong đoạn văn “Những mảnh ghép cảm xúc”; “Chú khủng long tốt bụng”.
2. Các dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu tên của các bộ phim.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- HS nêu yêu cầu


- HS lắng nghe và trả lời theo suy nghĩ của mình.
- Phim hoạt hình: “Đô - rê - mon”, “Cóc kiện trời”,...
- Em thích nhất bộ phim “Cóc kiện trời”
- Bộ phim giải thích được tại sao nói con cóc là Cậu Ông trời, vì sao trời chuẩn bị mưa cóc lại nghiến răng...
- HS làm việc cá nhân viết vào vở
- Cá nhân đọc bài trước lớp
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của cảnh đẹp thiên nhiên, của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi học thuộc lòng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
….......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................


TIẾNG VIỆT
Tiết 60 : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 4

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính, những thông tin chính của bài đọc, bước đầu hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý, hướng dẫn). Bước đầu nêu được tình cảm, suy nghĩ về văn bản, biết giải thích vì sao mình yêu thích văn bản, ý nghĩa của văn bản đối với bản thân hoặc cộng đồng, nêu được cách ứng xử của bản thân khi gặp tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong văn bản.
- Nghe - viết đúng chính tả đoạn văn Nhà bác học Lê Quý Đôn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trình bày bài viết đúng chính tả, chữ viết đẹp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập , cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, nghe – viết đúng bài chính tả.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2.2. Hoạt động 2: Luyện tập ( Làm việc chung cả lớp) 
- GV nêu yêu cầu nghe - viết.
- GV mời HS đọc thầm đoạn viết để tìm hiểu nội dung
Nhà bác học Lê Quý Đôn
        Lê Quý Đôn que ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Lê quý đôn đã để lại cho đời nhiều bộ sách quý. Ông là người Việt Nam đầu tiên biết đến lí thuyết Trái Đất tròn gồm bốn châu Á, Âu, Phi, Mỹ và là người sớm nhất lưu ý đến khoa học tự nhiên, khoa học vũ trụ. Ông là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
                                 (Theo Văn Lang)
- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả cho HS nghe.
- G V hướng dẫn HS đọc thầm lại toàn đoạn để nắm được:
- Những danh từ riêng có trong đoạn để viết hoa cho đúng quy tắc.





- GV đọc tên bài, đọc từng câu/ đọc lại từng vế câu/ cụm từ cho HS viết vào vở.
- G V đọc lại đoạn văn cho HS soát lại bài viết. Sau đó, HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lóp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
	


- Học sinh đọc đoạn viết
- Học sinh tìm và nêu nội dung đoạn viết: Giới thiệu về nhà bác học Lê Quý Đôn.
- HS tìm từ khó dễ viết sai
- HS luyện viết tiếng khó, chữ viết hoa.






 



- HS tìm và nêu, luyện viết các chữ hoa
Những chữ đầu mỗi câu cấn viết hoa
+ Viết những tiếng khó hoặc những tiếng dể viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
+ Cách trình bày một đoạn văn.
- HS nghe Viết bài vào vở

- Học sinh soát lỗi


- HS sửa lỗi

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi học thuộc lòng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................





KHOA HỌC
 
                                          CHỦ ĐỀ 2: NĂNG LƯỢNG
Bài 9: SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nêu được ví dụ và làm được các thí nghiệm khi vật phát ra âm thanh đều rung động.
- Nêu được vai trò của âm thanh trong đời sống và sinh hoạt.
- Làm được một số thí nghiệm đơn giản về sự lan truyền âm thanh qua không khí
- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng về sự lan truyền âm thanh qua không khí. Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng vai trò sự lan truyền âm thanh đối với cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng sự lan truyền âm thanh để  ứng dụng trong  đời sống hằng ngày.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thân thiện với các bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:HĐ cả lớp
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho giờ học.
+ Giáo viên dẫn dắt bài mới  để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu Hs quan sát hình 1 sgk Tr 37 và trả lời câu hỏi : Vì sao khi gảy đàn ghi ta thì nghe được tiếng đàn? 







- Gv : Để trả lời được câu hỏi này đúng nhất , chúng ta sẽ tìm hiểu bài “Sự lan truyền âm thanh”
	[image: ]
- Cả lớp suy nghĩ, trả lời: Vì tiếng đàn tới tai ta; vì tiếng đàn to,...
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: Lấy được ví dụ thực tế, làm được thí nghiệm để minh họa các vật phát ra âm thanh đều rung động
- Cách tiến hành:

	1)Sự phát ra âm thanh
 Hoạt động 1: Làm thí nghiệm
Thí nghiệm 1: ( HĐ cá nhân) Tìm hiểu sự rung động của mặt trống với việc phát ra âm thanh
GV chuẩn bị: 1 cái trống to, dùi trống, vụn giấy
- Tiến hành: 
+Rắc một ít vụn giấy lên mặt trống như hình 2 và yêu cầu Hs dự đoán hiện tượng xảy ra với các vụn giấy khi gõ vào mặt trống?Khi gõ trống mạnh hơn? Khi đặt tay lên trống và gõ?
+GV mời 1 Hs  làm thí nghiệm và yêu cầu hs quan sát ghi chép các nhận xét của em  :
 . Mặt trống như thế nào?
 .Hiện tượng các vụn giấy?
.Nhận xét về mối liên hệ giữa âm thanh và sự rung động của mặt trống?


- GV mời một số em nêu các nhận xét của mình
* GV nhận xét chung, kết luận: Các vật rung động thì phát ra âm thanh.Vật rung động mạnh hơn thì phát ra âm thanh to hơn
Liên hệ : Khi gảy dây đàn, sợi dây đàn rung và phát ra âm thanh.Ta đặt tay lên dây thì dây không rung nữa và âm thanh cũng mất
	-Làm việc cả lớp
[image: ]
-Một số Hs nêu dự đoán của mình 
-Tiến hành thực hiện thí nghiệm theo yêu cầu của giáo viên.
- Ghi nhận xét ra giấy và đọc :
+ Mặt trống rung lên
+ Các vụn giấy nảy lên.

+ Gõ mạnh thì trống rung mạnh hơn ,tiếng trống to hơn, các vụn giấy nảy lên cao hơn có khi bay xuống đất.
+Khi đặt tay lên mặt trống và gõ thì trống không rung và không có tiếng kêu.
- 2-3 HS nhắc lại 


	Thí nghiệm 2: ( nhóm đôi) Tìm hiểu sự rung động của cổ họng khi nói 




-Yêu cầu Hs quan sát hình 3 sgk Tr 37 và cho biết cần để tay ở vị trí nào?
-Em hãy nói 1 câu bất kì với bạn cùng nhóm mình và phát hiện xem tay em có cảm giác gì ?
-Hãy nói cho bạn nghe về cảm giác đó.
-Tổ chức cho 1 số nhóm trình bày nhận xét
-Gv: Khi nói, không khí từ phổi đi lên khí quản, qua dây thanh làm cho các dây thanh rung động. Rung động này tạo ra âm.
* GV nhận xét và chốt ý: Âm thanh do các vật rung động phát ra
-Cho Hs đọc nội dung trong kí hiệu con ong ở sgk Tr 37
	Làm việc nhóm đôi
[image: ]
- Để tay ở yết hầu
- Hs đứng lên làm việc nhóm đôi thực hành thí nghiệm theo HD của GV.

-Đại diện 1-2 nhóm trình bày, nhóm khác nghe và bổ sung

- HS nhắc lại

-Hs đọc lại

	2. Hoạt động luyện tập:( nhóm 4)
- Mục tiêu:
+Nêu được một số ví dụ về vật rung động thì phát ra âm thanh
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Luyện tập về sự phát ra âm thanh
- Gv yêu cầu các nhóm nêu ví dụ khác cho thấy vật phát ra âm thanh thì rung động.
- Mời một số nhóm trình bày kết quả trước lớp 
*Gv chốt : Có rất nhiều vật rung động ta có thể nhìn thấy.Bên cạnh đó cũng có những rung động rất nhỏ ta khó có thể nhìn thấy như gõ tay lên mặt bàn hay 2 viên sỏi đập vào nhau 
	

-Hs làm việc nhóm 4

-Đại diện các nhóm trình bày
-Nhóm khác nghe , góp ý kiến bổ sung



	*Kết luận  :Mọi vật rung động đều phát ra âm thanh
	- 2-3 HS nhắc lại.

	3. Âm thanh lan truyền qua chất khí, chất rắn và chất lỏng
Hoạt động 3: ( nhóm đôi)Tìm hiểu âm thanh lan truyền qua chất khí
- Mục tiêu:
+ Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng,khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho Hs làm việc theo nhóm đôi, quan sát hình 4 sgk Tr 38 và thực hiện theo yêu cầu sau :


+Khi thầy cô giáo giảng bài, các em  nghe thấy tiếng nói của thầy cô. Điều này cho thấy âm thanh có lan truyền qua không khí không ?Khi đó , âm thanh đã lan truyền từ đâu tới đâu?
+Nêu thêm một số ví dụ khác về âm thanh lan truyền qua không khí từ nguồn âm tới tai.
-Yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận
-Gv khen nhóm có câu trả lời đúng và hỏi :
+Ở hình 4 có cô giáo và học sinh thì đâu là nguồn phát ra âm thanh?
+Hay ở phần khởi động (hình 1), đâu là nguồn phát ra âm thanh?
*Kết luận : Âm thanh lan truyền từ nguồn âm(nơi phát ra âm thanh) tới tai làm màng nhĩ rung động, nhờ vậy ta nghe được.
	[image: ]


- Hs làm việc nhóm đôi


-Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

-Cô giáo nói

- Đàn ghi ta


-Hs nhắc lại, đọc mục con ong Tr 38

	4. Vận dụng trải nghiệm.( nhóm 4)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng cho học sinh.
- Cách tiến hành:

	-Tổ chức cho Hs chơi trò chơi “Mô phỏng tiếng động” theo nhóm 4- thời gian 2 phút
-Cách chơi như ví dụ sau :1 bạn nói : Lợn kêu – bạn kia thực hiện tiếng kêu của lợn,...
-Tổ chức cho một số nhóm chơi cho cả lớp xem
-Yêu cầu các nhóm khác nhận xét xem nhóm nào thể hiện tốt.
+Gv khen ngợi nhóm nào sáng tạo
-Qua trò chơi, các em thấy :Âm thanh đã lan truyền qua chất gì?
-Vai trò của sự lan truyền âm thanh trong không khí?
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- 4 em / 1 nhóm 

-Hs chơi nhóm 4

-1 hoặc 2 nhóm biểu diễn

-Nhóm khác nhận xét


-Hs : ...chất khí

-Hs nêu : trò chuyện với nhau, giải trí, phòng tránh tai nạn giao thông, ...

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2024
BUỔI SÁNG:
TIẾNG VIỆT
Tiết 61  : ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I - TIẾT 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm những câu chuyện, bài thơ đã học từ đầu học kì; tốc độ đọc 75 - 80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Nghe và kể lại được câu chuyện Cậu bé trung thực. Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện: nên sống trung thực, thẳng thắn và tôn trọng luật lệ chung.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết đóng góp ý kiến trong quá trình trao đổi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện tập viết văn nêu ý kiến
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, biết chan hòa, thống nhất trong tập thể.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất trung thực: Có ý thức tự giác trong học tập, mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát ….. để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu tên các bài tập đọc theo yêu cầu trò chơi.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm các trích đoạn bài đọc, kể được câu chuyện Cậu bé trung thực.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng.( Thi hái hoa: Làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 số HS lên hái hoa để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng, kèm câu hỏi đọc hiểu.
- GV lắng nghe, nhận xét, ghi điểm.
	


- HS lần lượt lên hái hoa và đọc bài; trả lời câu hỏi.
- Hs lắng nghe cách đọc.


	2. Hoạt động 2: Kể chuyện ( Làm việc theo nhóm 4) 
- GV nêu yêu cầu bài 1
- GV kể cho HS nghe câu chuyện: “Cậu bé trung thực” lần 1
- GV mời HS đọc các câu hỏi theo gợi ý.

[image: ]
- GV kể cho HS nghe câu chuyện: “Cậu bé trung thực” lần 2 và trả lời các câu hỏi theo gợi ý.
- Mời HS báo cáo kết quả
- Dựa vào gợi ý hãy kể lại câu chuyện “Cậu bé trung thực”
- GV nhận xét, động viên khen ngợi các em.
- GV mời HS tiếp tục trao đổi nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- GV mời HS đọc các câu hỏi.
a. Cậu bé là người như thế nào?

b. Những chi tiết nào thể hiện tính cách tốt đẹp của cậu bé?



c. Việc làm của cậu bé đã ảnh hưởng tới nhà vua như thế nào? 

d. Qua câu chuyện em rút ra được điều gì?




- GV mời HS làm việc theo nhóm 4.

- GV nhận xét, biểu dương.
	

- Học sinh đọc yêu cầu
- Học sinh lắng nghe.

- HS đọc câu hỏi gợi ý.









- Học sinh lắng nghe và làm việc theo nhóm 4 trả lời các câu hỏi.
- HS một số nhóm báo cáo kết quả

- Học sinh kể chuyện trong nhóm 4.
- HS thi kể trước lớp 
- HS lắng nghe và nhận xét bạn kể



- HS đọc câu hỏi
a. Cậu bé là người trung thực, thẳng thắn.
b. Khi nhà vua khuyên cậu bé tới khu rừng cấm để nhặt củi, cậu dứt khoát từ chối vì cho đó là phạm luật. Cậu thẳng thắn nhận xét luật lệ đó không công bằng.
c. Nhà vua thừa nhận lệnh cấm của mình không công bằng và tuyên bố thay đổi luật lệ cho công bằng hơn.
d. Qua câu chuyện, em hiểu được rằng trong mọi tình huống, cần phải trung thực, tôn trọng luật lệ chung và thẳng thắn góp ý nếu luật lệ chưa hợp lí.
- HS làm việc theo nhóm 4 trả lời các câu hỏi.
- Lớp trưởng điều hành các nhóm báo cáo kết quả.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hát,… sau bài học để học sinh thi tìm những việc làm để học tập cậu bé trong câu chuyện..
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

-  HS tham gia thi kể.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------

TIẾNG VIỆT
KIỂM TRA ĐỌC - TIẾT 6
TOÁN
			CHỦ ĐỀ 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ
Bài 28: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết về số trung bình cộng của nhiều số.
      - Biết cách giải toán “ Tìm số trung bình cộng” và vận dụng giải quyết một số vấ đề đơn giản.
      - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có ý thức hoàn thành các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng giải quyết các vấn đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe – nói, kĩ năng thuyết minh, trình bày
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết giúp đỡ bạn trong học tập, cùng nhau tiến bộ
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tiếp thu, làm các bài tập
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi
- Kế hoạch bài dạy
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho hs hoạt động theo nhóm 2 và thực hiện lần lượt các hoạt động sau: 
+ GV cho HS quan sát tranh vẽ và nêu tranh vẽ gì?
+ GV yêu cầu HS nêu vấn đề đặt ra ở đây là gì? 
+ Bạn nữ đã làm sao để san bằng các chồng sách?
+ Các em hãy đoán xem sau khi san đều các chồng sách thì mỗi chồng có mấy quyển sách. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hoạt động nhóm 2

-HS quan sát tranh và nêu

-Vấn đề là san đều các chống sách

-Bạn nữa chuyển số sách ở chồng sách thứ hai sang các chồng khác
- HS trả lời 

	2. Khám phá: :
+ Mục tiêu: 
- Nhận biết về số trung bình cộng của nhiều số.
- Biết cách giải toán “ Tìm số trung bình cộng” và vận dung giải quyết một số vấ đề đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm số trung bình cộng (Làm việc nhóm 4)
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 “ Muốn san sẻ các số sách bằng nhau, ta sẽ làm như thế nào?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày
- GV nhận xét, chốt
+ Muốn biết số sách san đều ở mỗi chồng ta có thể lấy tổng số sách chia 3
Cụ thể là: 
Số sách san đều vào mỗi chồng là:
( 11 + 15 + 10 ) : 3 = 12 ( quyển sách)
Trong đó :
-Ta gọi 12 là số trung bình cộng của cả 3 số 11,15,10
-Ta nói: Trung bình mỗi chồng có 12 quyển sách.
- GV yêu cầu HS rút ra cách tính số trung bình cộng của nhiều số? 


- GV yêu cầu HS tự lấy ví dụ minh hoạ đơn giản. 
- GV yêu cầu HS tìm số trung bình cộng của 46, 24 và 10, 20, 7, 11 (HS gấp sgk)
Hoạt động 2: Giải bài toán “ Tìm số trung bình cộng” (Làm việc cả lớp)
- GV cho HS đọc bài toán trang 70
-  GV hỏi HS bài toán cho biết gì và yêu cầu tìm gì? 
- GV gọi 1 bạn lên bảng làm, nêu cách làm
- GV nhận xét, nhấn mạnh: Để giải bài toán tìm số trung bình cộng, ta cũng áp dụng như cách tìm số trung bình cộng, thứ nhất là tìm tổng các số, thứ hai là lấy tổng chia cho số các số hạng.
	
- HS thảo luận nhóm 4 tìm kiếm giải pháp. 


- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét
- HS lắng nghe









-HS nêu: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.
- HS tìm ví dụ

-HS tính vào bảng con



-HS đọc bài toán
- HS nêu

-1HS lên bảng_Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải
Tổng số cây nấm ba bạn hái được là:
14 + 16 + 12 = 42 (cây)
Trung bình mỗi bạn hái được số cây nấm là: 42 : 3 = 14 (cây)
Đáp số: 14 cây nấm

	3. Luyện tập, thực hành:
+ Mục tiêu:
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề

	Bài 1: Tìm số trung bình cộng của mỗi nhóm số sau ( Làm việc cá nhân). 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS nêu lại cách tìm số trung bình cộng.


- GV mời cả lớp làm cá nhân, hoàn thành bài tập vào vở. 
- GV quan sát, theo dõi, chấm vở một số em để rút kinh nghiệm cho cả lớp
Bài 2: Làm việc cả lớp
- GV cho HS đọc bài toán 
- GV hỏi HS bài toán cho biết gì và yêu cầu tìm gì? 
- GV gọi 1 bạn lên bảng làm, nêu cách làm





- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.
- Cả lớp làm việc cá nhân, làm vào vở, đổi chéo vở.



-HS đọc bài toán
- HS trả lời

- 1 HS lên bảng_Lớp quan sát, nhận xét.
Bài giải
Tống số cân nặng của 4 bạn là:
36 + 37 + 33 + 38 = 144 (kg)
Trung bình cân nặng mỗi bạn là:
144 : 4 = 36 (kg)
Đáp số: 36 kg
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:
+ GV cho HS lựa chọn số lượng các bạn từ 1 đến 5 em, sau đó tính số trung bình cộng chiều cao của các bạn trong lớp mình.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tính và đưa ra kết quả.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức: Tìm và nhận biết danh từ, động từ, sắp xếp danh từ theo nhóm chỉ vật, chỉ người, sắp xếp động từ theo nhóm chỉ hoạt động, chỉ trạng thái.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:
+ GV đọc 
+ Chấm, chữa bài.
- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	



- HS đọc bài. 
- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 35
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung cần ôn tập trong tiết học:
- Nêu thế nào là danh từ, động từ cho 1 vài ví dụ
- GV cho HS làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp





	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi HS lên chia sẻ trước lớp.
Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).

* 1. Tìm trong đoạn thơ ở dưới:
a) Danh từ chỉ người:…………………….
b) Danh từ chỉ vật:……………………….
c) Động từ chỉ hoạt động:………………...
d) Động từ chỉ trạng thái:………………..
Bầy chim líu ríu trên cành
Sáo nâu tập nói, vàng anh tập chào
Quả cau rời khỏi cây cao
Rủ lá trầu vào mừng tuổi bà em
(Lê Ngọc Ninh)

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt thế nào là danh từ, động từ
2. Từ chủ soái trong câu “Hồng mới là chủ soái cho cuộc hành trình rước trăng xuống trần gian vui Tết”. thuộc từ loại nào?
A. danh từ chỉ người
B. danh từ chỉ vật
C. động từ chỉ hoạt động
D. động từ chỉ trạng thái
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
 GV chốt danh từ chỉ người, vật.
3. Tìm trong câu “Hồng mới là chủ soái cho cuộc hành trình rước trăng xuống trần gian vui Tết”.
a) Động từ chỉ hoạt động:………………...
b) Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc:……
	
-1 HS lên chia sẻ.
- HS khác nhận xét bổ sung


Học sinh làm nhóm 4 theo phương pháp khăn trải bàn rồi ghi vở
a. Bà em
b. Bầy chim, sáo nâu, vàng anh, quả cau, lá trầu.
c. tập nói, tập chào, rời, rủ
d. mừng tuổi











- Học sinh làm việc cá nhân
- HS nêu đáp án: A







Học sinh nối tiếp nêu, chữa bài vào vở.

a. rước, xuống
b. vui

	 GV động từ chỉ hoạt động, trạng thái.
4. Hình ảnh những chùm quả sấu chín vàng như nắng gợi tả gì?
A. Từng chùm sấu chín vàng như nắng.
B. Màu vàng của chùm sấu chín lung linh như nắng.
C. Nắng đã làm cho chùm sấu chín có màu vàng.
D. Sấu chín có màu vàng của nắng.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.

	


- Học sinh làm việc cá nhân
- HS nêu đáp án: B


	3. HĐ Vận dụng
- GV yêu cầu HS đặt câu với 1 danh từ hoặc động từ có trong bài.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




BUỔI CHIỀU
ĐẠO ĐỨC
CHỦ ĐỀ 2: CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN
Bài 4: EM THỂ HIỆN SỰ CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ 
NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chia sẻ được về những việc đã làm để cảm thông, giúp đỡ  người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
- Sẵn sàng thực hiện những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn tại nơi đang sinh sống.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với bản thân.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, nắm bắt nội dung, chia sẻ trong học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có suy nghĩ, hành động của bản thân thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp nghe bài hát " Bầu và bí" (Nhạc: Phạm Tuyên, lời: Ca dao cổ) để khởi động bài học. 
- GV đưa ra câu hỏi: Bài hát nhắn gửi chúng ta điều gì?
- GV mời HS trình bày ý kiến.






- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi bằng cách xung phong.


- HS trình bày ý kiến.
+ Khuyên chúng ta phải biết yêu thương, trợ giúp lẫn nhau, không phân biệt màu da, xuất thân, hoàn cảnh, địa vị, đã là con người cần phải biết yêu thương chính đồng loại, chính những con người giống mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động vận dụng:
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ được về những việc đã làm để cảm thông, giúp đỡ  người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
+ Sẵn sàng thực hiện những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn tại nơi đang sinh sống.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chia sẻ về những việc em đã làm để cảm thông, giúp đỡ  người gặp khó khăn (làm việc chung cả lớp)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV tổ chức trò chơi “Chuyền điện”.
- GV hướng dẫn luật chơi: GV sẽ tiến hành phỏng vấn nhanh HS trong vòng 3 phút: Mỗi HS sẽ kể một việc mà bản thân đã làm thể hiện được sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. HS nào kể hợp lí sẽ có quyền chỉ định bạn tiếp theo, lần lượt đến hết thời gian.
- GV mời HS tham gia trò chơi.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS lắng nghe, tham gia trò chơi.









- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 2: Thực hiện những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn tại nơi em đang sinh sống. (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV mời HS làm việc cá nhân, ghi lại những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn đã học.
- GV hướng dẫn HS thực hiện những việc đó tại nơi đang sinh sống. 
- GV mời 3 -5 bạn chia sẻ sau một tuần thực hiện.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương, động viên HS tích cự thực hiện những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
	



- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân, ghi lại những việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn đã học.
- HS lắng nghe, ghi nhớ thực hiện.

- 3 -5 HS chia sẻ.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS đọc lời khuyên trong SGK.
- GV yêu cầu cả lớp ghi nhớ lời khuyên.
- GV yêu cầu cả lớp làm việc cá nhân ghi lại những việc mình đã giúp đỡ người khó khăn theo bảng gợi ý: 
	Tên người cần giúp đỡ
	Hoàn cảnh khó khăn
	Những việc em có thể giúp họ
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	


- GV tổ chức cho HS trưng bày.

- GV nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- 3 - 5 HS đọc lời khuyên trong SGK.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- Học sinh lắng nghe yêu cầu để thực hiện.







- HS trưng bày sản phẩm, quan sát, trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


GIÁO DỤC THỂ CHẤT (KHỐI 4) -TPPCT 16
CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC 
BÀI 1: ĐỘNG TÁC VƯƠNG THỞ, ĐỘNG TÁC LƯỜN, ĐỘNG TÁC
VẶN MÌNH VÀ ĐỘNG TÁC BỤNG VỚI GẬY
                        Tiết 2: Động tác vặn mình và động tác bụng với gậy.

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Về phẩm chất:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực chung:
2.1.Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình và động tác bụng với gậy.
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2.Năng lực đặc thù:
* Ôn tập động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình và động tác bụng với gậy. HS biến cách thực hiện được khẩu lệnh và cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị: Còi phục vụ trò chơi… 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ Quân xanh quân đỏ”
[image: ]



II. Khám phá và luyện tập
- Kiến thức.

- Bài tập: động tác lưng- bụng,  với vòng
[image: ]
- Bài tập: động tác toàn thân,  với vòng
[image: ]
-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đội


Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “Chạy đổi vòng”.
[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 
III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’






16-18’
























3-5’










4- 5’


	

 



2x8N






















2 lần 


2 lần 

2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi






Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 1 tổ lên thực hiện Động tác lườn, động tác lưng – Bụng động tác toàn thân  với vòng 
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?


- GV hướng dẫn



- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
          


- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát




- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          
- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời


- HS thực hiện thả lỏng




- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
……………………………………………………………………………………




GIÁO DỤC THỂ CHẤT (KHỐI 4) - TPPCT 16
CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC 
BÀI 1: ĐỘNG TÁC VƯƠNG THỞ, ĐỘNG TÁC LƯỜN, ĐỘNG TÁC
VẶN MÌNH VÀ ĐỘNG TÁC BỤNG VỚI GẬY
Tiết 3: Ôn động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình 
và động tác bụng với gậy.

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Về phẩm chất:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực chung:
2.1.Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình và động tác bụng với gậy.
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2.Năng lực đặc thù:
* Ôn tập động tác vươn thở, động tác lườn, động tác vặn mình và động tác bụng với gậy. HS biến cách thực hiện được khẩu lệnh và cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị: Còi phục vụ trò chơi… 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “Quân xanh quân đỏ”
[image: ]
II. Hoạt động luyện tập
- Kiến thức.
- Ôn bài tập: động tác lườn với vòng 
[image: ]
- Ôn bài tập: Động tác lưng- bụng động với vòng
[image: ]
- Ôn bài tập: Động tác toàn thân với vòng
[image: ]

-Luyện tập
Tập đồng loạt


Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đội
Thi đua giữa các tổ
 


- Trò chơi “Chạy đổi vòng”.
[image: ]

- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’










4- 5’


	

 



2x8N




















2 lần 



2 lần 


2 lần 

1 lần 










1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi






- GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác 
- Cho 1 tổ lên thực hiện động tác lườn, động tác lưng- bụng động tác toàn thân với vòng
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương



- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?


- GV hướng dẫn



- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
          




                
- HS quan sát GV làm mẫu

 

- HS tiếp tục quan sát





- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          



- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời


- HS thực hiện thả lỏng




- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
……………………………………………………………………………………


Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT
KIỂM TRA VIẾT - TIẾT 7
TOÁN
          Bài 28: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]- Biết cách giải toán “ Tìm số trung bình cộng” 
- Vận dụng được vận dụng giải toán“ Tìm số trung bình cộng” vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được giải toán “ Tìm số trung bình cộng” trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+  Tìm số trung bình cộng của:
a. 31; 21.
b. 17; 21; 25.
c. 9; 13; 15; 19
d. Trung bình cân nặng của 3 con vật lần lượt là gà 2 kg; chó 15 kg; lợn 25 kg.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
a. 26
b. 21
c. 14
d. 13 kg

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: Biết cách giải toán “ Tìm số trung bình cộng” và vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Bài 2: Làm việc chung cả lớp
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
    Mai cân nặng 36 kg. Hưng cân nặng 37 kg. Lan cân nặng 33 kg. Duy cân nặng 38 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki - lô – gam?
- GV mời thảo luận nhóm 2, tìm hiểu bài toán. 
   +  Bài toán cho biết gì? 
    


   + Bài toán hỏi gì?
- GV mời cả lớp làm bài vào vở.
- GV mời HS nêu kết quả.






- GV mời một số HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- Cả lớp làm việc chung cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời:


- HS thảo luận nhóm 2 và nêu ý kiến
+ Cho biết: Mai: 36kg
                   Hưng: 37 kg
                   Lan: 33kg
                   Duy: 38 kg
+ TB mỗi bạn cân nặng: ... kg?
- HS làm vào vở bài tập
- HS nêu kết quả.
              Bài giải
 Tổng số cân nặng của bốn bạn là:
          36 + 37 + 33 + 38 = 144 (kg)
Trung bình mỗi bạn cân nặng là:
          144 : 4 = 36 (kg)
                       Đáp số: 36 kg
- Một số HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 3: Làm việc cá nhân
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân trong trong vở bài tập.
- GV theo dõi, chấm một số bài
- GV mời HS đổi vở, nêu cách làm.










- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- Cả lớp làm việc cá nhân các bài tập theo yêu cầu:

- HS đổi vở, nói cho nhau nghe cách làm.
                      Bài giải
       Tổng số ki - lô - mét đường bê tông mà xã đã làm thêm được trong bốn năm là:
     15 + 17 + 22 + 18 = 72 (km)
    Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được là:
     72 : 4 = 18 (km)
                Đáp số: 18 (km)
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 4: Làm theo nhóm 4.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
 - GV mời các nhóm làm việc.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV hỏi: Vì sao câu d đúng
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
-  HS làm việc nhóm 4
- Các nhóm báo cáo kết quả.
+ Nhận định a, b, c là sai
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời theo suy nghĩ.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Theo dõi thời gian đi từ nhà đến trường của em trong một tuần và tính trung bình thời gian để em đến trường mỗi ngày.
- Kể một số tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS đọc tình huống của GV nêu.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................




HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: LÀM VIỆC KHOA HỌC
SHL: NHẬT KÍ CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chia sẻ được nhật kí thực hiện công việc hằng ngày theo kế hoạch đã xây dựng
- Có ý thức và trách nhiệm thực hiện các công việc trong ngày theo kế hoạch
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự chia sẻ được nhất kí của mình
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sáng tạo trong các hoạt động
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong việc thực hiện công việc chung của tổ.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để hoàn thành nhật kí hoạt động trong ngày.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “ Ghép đúng” bằng cách nêu các hoạt động hàng ngày của bản thân trong một ngày, sau đó HS khác nêu thời gian thích hợp với hoạt động đó. 
- GV cho HS chơi
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nghe phổ biến luật chơi



- HS chơi 

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	
[bookmark: _heading=h.4d34og8]
- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ được nhật kí thực hiện công việc hằng ngày theo kế hoạch đã xây dựng
+ Có ý thức và trách nhiệm thực hiện các công việc trong ngày theo kế hoạch
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ nhật kí thực hiện các hoạt động trong ngày.
1. Tổ chức thực hiện: Làm việc nhóm
- GV tổ chức cho HS chia sẻ nhật kí của mình ghi lại việc thực hiện các hoạt động trong ngày với các bạn trong nhóm và có thể sắp xếp lại cho khoa học, hợp lí.
2. Tổ chức trình bày: Làm việc các nhân
- GV  tổ chức cho HS chia sẻ nhật kí thực hiện công việc hàng ngày theo gợi ý”
+ Những việc em đã làm được theo thời gian biểu.
+ Tự đánh giá việc sử dụng thời gian trong ngày đã hợp lí hay chưa?
-GV nhận xét, điều chỉnh nếu thấy chưa hợp lí
	


- HS thảo luận nhóm, các bạn góp ý cho nhật kí của bạn.



- HS chia sẻ cá nhân
- HS nhận xét, góp ý




-HS lắng nghe, điều chỉnh theo góp ý của các bạn và GV

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chia sẻ những thành quả đã cùng bạn thực hiện được.
+ Chia sẻ những công việc hàng ngày mình đã thực hiện được và chưa thực hiện được để rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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v8n duoc gidloi bén conh khung dét co khi hién doi. Lang lya Van Phoc 11y
da rét ndi tiéng voi nghé dét lya this cdng truyén théng. Lya HA Bdng thusng [ veia ]
duoc nhéc dén frong tho ca xua. Lua Ha Ddng ting duoc chon dé may quéc
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] @ 1. Tim cac danh K riéng rong dogn van rén Nha bac hoc Le Quy Pon @
= 2. Tim nghia & bén B phi hop véi mdi 16 bén A
= : " 8 L& Guy Do qué & huyén Hung Ha, finh
Théi Binh. Ong ndi tiéng thong minh 1
dTupnthbng 1o dong sin i blng oy val coing oy don gén nhd. L& Quy Bon da dé lai cho ddi nhidu
_ 2)trang phuc fruyén thdng clia mdt nuse bd sdch quy. Ong 1a ngui Viet Nom déu
fién biéh dén i thuyé Trdi Dt tron gém bén
douscpwe  lcdyto,séagloundm chou A, Au, Phi, MJ va 18 ngudi s6m nhdt
_ 4)1h6i quen hinh thanh 1 16u G0, fruyén 1 1hé he luu § dén khoa hoc ty nhién, khoa hoc vi
néy sang thé hé khc wmmglemmnxlmmmm
3. Chép lai cdu sau, viét hoa céc danh 1 riéng: @ laAnl ny—
v 84 gt16 thanh phé thugc fish kam déng, ném irén cao nguyén
Iam vién, thudc khu v 18y nguyeén cla viét nam.
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Néu mét sé bién phap dé cé dii anh sang diing cho sinh hoat héng ngay
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Q 1. L&p bang nhirng viéc nén Iam va khéng nén 1am dé bao vé mét.
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2. Hay cho biét goc hoc tap ciia em & nha da dii anh sang chua.
Néu chua hay dé xuét véi nguoi lon trong gia dinh vé nhitng viéc
c6 thé 1am dé géc hoc tap ctia em dii anh sang.

« Khong dé anh sang qua manh chiéu vao mét.
« Khéng doc va viét dudi anh sang yéu hodc qua manh. Khi doc
va viét cAn ngdi ding tur thé va tranh dé bi sép bong. Khéng nhin
qua lau vao man hinh dién thoai, may tinh, ti vi. Tranh xem ti vi,
dién thoai noi thiéu anh sang hoac trong bong tbi.
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phat ra am thanh déu rung dong.

Néu duoc din chimg vé& am thanh c6 thé truyén qua chat khi,
chét rén, chét Idng.

« So sanh dugc 6 to clia m thanh khi lai gn hodc ra xa ngudn am.

a 1. Tim hiéu vé sw rung déng ctia mit tréng
v6i viéc phat ra am thanh

Chuén bi: Tréng, dui tréng, vun gidy.

Tién hanh:

«Réc it vun gidy én mat tréng (hinh 2). Dw doan
hién tuong xay ra véi cac vun gidy khi g vao
mét tréng

+G6 tréng, nghe am thanh do tréng phat ra va
quan sat vun gidy trén mt tréng.

+So sanh két qua quan sét duoc véi du doan
ban dau ciia em. Gidi thich vi sao c6 hién tuong dé.

«Em c6 nhan xét gi vé méi lién quan gitra sy
phét ra am thanh va rung dong clia mét tréng?

2. Tim hiéu sw rung déng & cb hong khi néi

« Dt tay vao cé nhu hinh 3

« Khi néi (phat ra &m thanh), tay em c6 cam giac gi?

« N6i v&i céc ban vé cam gidc nay.
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A. Danh gia ki nang doc thanh tiéng, hoc thuoc long
B. Luyén tap nghe va nol
1. Nghe va ké lai cdu chuyén sou
Caubé trung thuc
Troén don gian Me-hv-c0

@

) Nha vua gap cdu bé & dau? Cau bé dang lam gi?
b) Vua khuyén c4u bé 1am gi? Cdu bé trd 01 thé nao?

) Kni nghe nha vua than thd cli Kho bi b phi, cau bé da n6i gi?
) Khi c4u bé dugc dua vao hoang cung, vua khen c4u bé thé nao?
&) Nha vua da thay d8i iénh c&m cda minh nhu thé nao?

2.7Tr00 d8i vé cdu chuyén
) Cu bé 18 ngusi nhu thé ndo?
b) Nhing chi fiét ndo thé hién finh cach 161 dep cia cdu bé?
) Vige lam ciia cgu bé da dinh hudng 161 nha vua nhu thé ndc?
d)Qua cBu chuyén, em ot ra duoc didu gi?
Cach trao dé: Thuc hién nhu a8 husng ddn & cdc bdi hoc s
6

Boc ban méi nhét trén hoc10.vn £

e

Q Search L

(Bai luyén 13p doc hidu)
bilam nuong

G1ang ngudl Théi vé lang ngudi X6, dén moa di lm nuong thi trén san,
duti ddt moi nha déu véing fanh. Calang déy di lm nuong: nong xo, nhidu
khi lén 1an ngon susi. Con ngua deo 4t cé b dac va ndng cy frén lung, <o khi
n6 con thé thém mdt chi bé ngdi vét véo bén canh mdt cdi ndi fo. My con ché
thi lon fon, loéng quéng, lac chay trutic, lic chay sau.

Trén nuong, mdi ngudi ot viéc. Ngudi Ién ddnh rdu ra cdy. Céc cy gia
nhdt 6, 6t 16 My ch bé di fim chd ven sudi dé béc bép thdi com. Chéng
mdy chdc, khéi bép da um lén. Céc ba me cdi lom khom fra ngd. Buoc me diu
Gm, c6 khi em bé vén ngu khi trén lung me. L ché nhung nhang chay, sia
om cd rung.

Nhong khi dilam nuong xa, chiéu khdng vé ki, moi ngudi ngd i frong léu.
Suong xubng mi mif, lonh bugt. Nhng bia com 16i, céc gia dinh qudy quén
6m 6p quanh déng lia Ién duong bing bing chy.

10 HOM
@ - 7hdi, Xé: 18n hai dan t0c thidu s6 song & ving ndi cao,
Nong cu: dung cy ndng nghiép.
~ Thé: (suc vat) chuydn ché hang hod trén lung (nghia trong bai)
~ Thédi com: néu com.
~ Tra: cho tiig hat gidng vao chd dat da cuc x6i dé hat moc mém, én cly.
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